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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	
	         Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2026


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRỌNG DỰ THẢO “NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH”



Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/2/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo bình đẳng giới trong dự thảo “Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới” và “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. 

- Ngày 27 tháng 6 năm 2025, Quốc hội ban hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; đồng thời có nhiều quy định, văn bản mới về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Trung ương ban hành, như: Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2025; Luật số Sở hữu trí tuệ năm 2025; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025; Luật Công nghệ cao năm 2025; Luật Chuyển đổi số năm 2025…; Chính phủ ban hành các Nghị định, như: số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 thang 10 năm 2025 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; số 127/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2026 về việc quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal; số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. Đây là những quy định, hành lang pháp lý để triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước trong thời gian tới; trong đó có nhiều quy định mới cần cụ thể hóa thành chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở các địa phương.

- Tại Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 01/4/2025 của Tỉnh ủy có nội dung “Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật (quy định về lĩnh vực đất đai, đầu tư, mua sắm công, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ, thuế, tín dụng...) thuộc thẩm quyền của địa phương hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, tháo gỡ các điểm nghẽn, các rào cản về thể chế, cơ chế chính sách và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển mang tính đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã kết luận “Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung; ban hành các cơ chế chính sách mới đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Chương trình số 17-CTr/BCĐ ngày 13/02/2026) có nội dung “Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất. Hoàn thiện chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; ; chính sách, thu hút, phát triển nguồn nhân lực khoa học cơ bản, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2025 – 2030”.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; chuyển đổi số là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2030, nhằm tạo động lực chính thúc đẩy Hà Tĩnh phát triển bền vững 2 con số trong giai đoạn mới.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 và nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW như: Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Kế hoạch phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đến năm 2030”. Các văn bản này đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo hành lang pháp lý và nguồn lực để thúc đẩy phát triển trong giai đoạn tới.
- Giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có 05 Nghị quyế của HĐND tỉnh, trong đó: Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 ( ban hành thay thế Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025); Nghị quyết 119/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024-2025; hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2025; Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, vẫn còn hết hiệu lực nhưng đối tượng áp dụng không còn phù hợp so với quy định mới và yêu cầu thực tiễn.

Do vậy, việc xây dựng và trình HDND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết, đúng quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý, chính trị và thực tiễn.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

a. Mục đích: 

- Nhằm đảm bảo Quy định thực hiện chính sách theo hướng thực hiện thống nhất trên cơ sở phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và chính quyền địa phương.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí thời gian/vật chất cho người dân, và đảm bảo sự công bằng, khách quan trong quá trình thực hiện.

- Việc quy định TTHC tại dự thảo Nghị quyết giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình; dễ dàng tìm kiếm thông tin, chuẩn bị hồ sơ đăng ký đề xuất; nắm rõ quy trình thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí, không gặp trở ngại.

- Phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đai thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các TTHC, thành phần hồ sơ để phù hợp với các nội dung chính sách.

b. Yêu cầu đánh giá:

- Cải cách và đơn giản hóa: Nhận diện các thủ tục rườm rà, chồng chéo để loại bỏ hoặc sửa đổi, giảm thiểu thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện.

- Đảm bảo tính hợp pháp: Kiểm tra sự phù hợp của TTHC với quy định pháp luật hiện hành.

- Minh bạch hóa và công khai: Bảo đảm các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch tại các cơ quan hành chính, dễ dàng cho người dân tiếp cận.

II. Thống kê các thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết có 07 thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, đó là:

- Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (01 TTHC): (1) Thủ tục hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước đối với bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích và giống cây trồng mới (khoản 2 Điều 4).
- Nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ (01 TTHC): (1) Thủ tục hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư mua máy móc, thiết bị (khoản 2 Điều 5).
- Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (02 TTHC): (1) Thủ tục hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (khoản 2 Điều 6); (2) Thủ tục hỗ trợ thử nghiệm mẫu và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (khoản 2 Điều 7).
- Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (02 TTHC): (1) Thủ tục hỗ trợ hình thành tổ chức đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (khoản 2 Điều 9); (2) Thủ tục hỗ trợ hỗ trợ hình thành, quản lý và vận hành hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (khoản 2 Điều 10).
- Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số (01 TTHC): (1) Thủ tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số (khoản 2, Điều 12).
II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính
Các thủ tục hành chính trong nội dung Nghị quyết đã bao gồm đầy đủ nội dung cấu thành của thủ tục hành chính theo quy định (như: trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng áp dụng, điều kiện thủ tục hành chính, ...); tại báo cáo này tập trung đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính dự kiến ban hành trong dự thảo Nghị quyết, tính hợp lý, tính hợp pháp, cụ thể như sau:
1. Đánh giá thủ tục hành chính

1.1. Tác động về mặt định tính
a) Thủ tục hành chính hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước 
- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững cho các sản phẩm, hàng hóa Hà Tĩnh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời, thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Tỉnh ủy.
- Các biện pháp thủ tục hành chính được đưa ra cũng nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo rõ ràng, minh bạch đúng quy định của pháp luật; thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết TTHC.
b) Nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, 01 thủ tục hành chính bao gồm: 
- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng, chuyển giao đổi mới công nghệ, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa từ đó thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Tỉnh ủy.
- Các biện pháp thủ tục hành chính được đưa ra cũng nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo rõ ràng, minh bạch đúng quy định của pháp luật; thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết TTHC.
c) Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 02 TTHC:
- Các TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong thực hiện chính sách hỗ trợ: Tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (Lean, Kaizen, TPM, KPI, MFCA, TQM); thử nghiệm mẫu và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn của nước xuất khẩu, tiêu chuẩn Halal, tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ; thử nghiệm mẫu, chứng nhận và công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Góp phần thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/4/2025 của Tỉnh ủy.
- Các biện pháp thủ tục hành chính được đưa ra cũng nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo rõ ràng, minh bạch đúng quy định của pháp luật; thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết TTHC.
d) Nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, 02 TTHC

- Các TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong thực hiện chính sách hỗ trợ: đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh hoặc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hoặc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; đầu tư hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Đây là các đầu mối hỗ trợ và kết nối quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, có vai trò liên kết doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ ươm tạo ý tưởng, phát triển dự án khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời, hạ tầng khởi nghiệp sáng tạo như không gian làm việc chung, phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở thử nghiệm công nghệ, nền tảng số và hạ tầng thông tin là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực kỹ thuật, thiết bị, dịch vụ tư vấn, đào tạo và kết nối thị trường với chi phí phù hợp. Việc hình thành và vận hành hiệu quả các trung tâm, hạ tầng này sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Các biện pháp thủ tục hành chính được đưa ra cũng nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo rõ ràng, minh bạch đúng quy định của pháp luật; thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết TTHC.

e) Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số 01 TTHC

- TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chuyển đổi số: nghiên cứu và phát triển; sản xuất thử nghiệm; tư vấn khởi nghiệp; mua công nghệ và đổi mới công nghệ.

- Các biện pháp thủ tục hành chính được đưa ra cũng nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, đảm bảo rõ ràng, minh bạch đúng quy định của pháp luật; thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, đồng thời phù hợp thẩm quyền của các cơ quan trong giải quyết TTHC.

1.2. Tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính
Cả 07 TTHC này chủ yếu phát sinh chi phí hành chính cho các cơ quan quản lý nhà nước; hầu như không phát sinh chi phí về TTHC đối với tổ chức, cá nhân. Về phía nhà nước, tuy có phát sinh chi phí hành chính cho các cơ quan Nhà nước nhưng xét về hiệu quả thực hiện thì vẫn mang lại hiệu quả lớn hơn. Về tổng thể, nhóm thủ tục hành chính này có tác động tích cực đến các đối tượng thực hiện trên địa bàn tỉnh cũng như việc triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

2. Việc phân quyền, phân cấp: Dự thảo không quy định về việc phân quyền, phân cấp. 

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên góp phần giúp tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính không phải bảo quản, mang theo nhiều loại giấy tờ khác nhau, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện.

- Minh bạch hóa: Giảm tình trạng nhũng nhiễu, giả mạo giấy tờ, đảm bảo tính thống nhất của hồ sơ.

- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

- Tiện lợi cho người dân/doanh nghiệp: Có thể nộp hồ sơ, tra cứu thông tin trực tuyến mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước.

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới

Không có tác động về giới, bảo đảm bình đẳng giới. 

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc

Dự thảo không quy định về việc thực hiện chính sách dân tộc.

III. PHỤ LỤC: có Phụ lục kèm theo

Phụ lục
BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên dự án, dự thảo: Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước đối với bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích và giống cây trồng mới
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu


	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.



	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định


	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển giao công nghệ, đầu tư mua máy móc, thiết bị
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 5 Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 4 Điều 35 Luật Chuyển giao công nghệ được sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 2, khoản 3 và khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Khoản 1, 2 Điều 33 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ; Khoản 1 mục II, khoản 6 mục III Nghị quyết 57-NQ-TW ngày 22/12/2024; Công văn số 01-CV/BCĐTW ngày 25/3/2025; Chương trình số 42-CTr/TU.

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu



	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.



	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định



	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18/6/2025

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu



	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.



	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.



	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định



	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ thử nghiệm mẫu và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18/6/2025.

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu



	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có     Không 
Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.



	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ hình thành tổ chức đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 1 Điều 42, Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo;  Điều 29 Điều 32, Điều 48 Nghị định 268/2025/NĐ-CP.

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu

	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.

	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hỗ trợ hình thành, quản lý và vận hành hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 1, 4 Điều 63 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu



	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có     Không 
Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.

	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:


7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thủ tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 2 Điều 29 Luật Công nghiệp công nghệ số; khoản 3 Điều 5, Nghị định 268/2025/NĐ-CP

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có       Không  
Nêu rõ lý do: Việc giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Các bước thực hiện được quy định rõ ràng trong nội dung dự thảo.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không 
Nêu rõ lý do: Nội dung dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan giải quyết TTHC.

 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có      Không 
Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ phải nộp hồ sơ tại một đầu mối giải quyết. 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

 

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  

Bưu chính  

Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Cách thức nộp hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể trong nội dung dự thảo nghị định.

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có      Không 
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản đề nghị linh hoạt, phù hợp khả năng của tổ chức đề nghị, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, tổ chức có thể nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan được đề nghị hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trên môi trường mạng.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
     Không  FORMCHECKBOX 
 

Đầy đủ, rõ ràng về thành phần hồ sơ kèm theo Biểu mẫu



	5. Thời hạn giải quyết

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có      Không 
Đầy đủ, rõ ràng theo từng cấp, cơ quan xử lý

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước       Nước ngoài 
- Cá nhân: Trong nước       Nước ngoài 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Vùng 
     Địa phương 
- Nông thôn  FORMCHECKBOX 
   Đô thị  FORMCHECKBOX 
    Miền núi  FORMCHECKBOX 

- Biên giới, hải đảo  FORMCHECKBOX 


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10 đối tượng

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có      Không 

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có     Không 
Nêu rõ lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Phí: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 

- Chi phí khác: Không  FORMCHECKBOX 
     Có  FORMCHECKBOX 



	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nội dung quy định: Không quy định phí, lệ phí và các loại phí liên quan đến TTHC.

Lý do quy định: Thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước thực hiện, không phát sinh các chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không 
Lý do: Cần có mẫu văn bản đề nghị của chủ đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức thực hiện TTHC.

	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt      Nêu rõ loại song ngữ: ………………………………………………     Song ngữ 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép 
- Giấy chứng nhận 
- Giấy đăng ký 
- Chứng chỉ  

- Thẻ 
- Quyết định hành chính  FORMCHECKBOX 

- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
- Loại khác:  Đề nghị nêu rõ: …………………………………

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy     Bản điện tử 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có     Không 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có      Không 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc  FORMCHECKBOX 
      Địa phương  FORMCHECKBOX 

Lý do: Chủ trương xây dựng đường ngang liên quan trực tiếp đến việc quản lý các điểm giao cắt đường sắt, đường bộ, vì vậy cần phải quản lý tập trung, thống nhất trên trên phạm vi cả nước.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: 

Điện thoại cố định:
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